
Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm TMĐT Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 24.900 25.246

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 24.900 25.246 p p

1
Cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban Chỉ huy quân sự quận UBND 

phường Cầu Giấy/BTL Thủ đô Hà Nội
1 Quan Hoa  Nghĩa Đô

990/QĐ-BTL 

ngày 29/5/2023 

của BTL Thủ đô

24.900 25.246
 Bộ Tư lệnh Thủ 

đô

Ghi chú

Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN CẦU GIẤY TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN 
Lĩnh vực Quốc phòng

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      / 06/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Chủ đầu tư  đã 

được giao

Chủ đầu tư sau sắp 

xếp
STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác

Kế hoạch vốn năm 2025



Trước sắp 
xếp

Sau sắp 
xếp

Số, ngày, tháng, 
năm

Tổng mức 
đầu tư

Số DA
Đã giao 

trước sắp 
xếp

Số DA Đã giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TỔNG CỘNG 1 70.000 8.011

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 70.000 8.011

1
Doanh trại Ban CHQS huyện Gia Lâm ( BTL Thủ đô Hà 
Nội)

1 TT Trâu Quỳ
Xã Gia 

Lâm
2786/QĐ-BQP ngày 

26/6/2023
70.000 8.011

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 
CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN GIA LÂM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt 
QT/ Nhiệm vụ khác

Cập nhật Kế 
hoạch vốn 

trung hạn 5 
năm 2021-2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 
2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 2025

 1 / 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 3 15.800 15.800 0 0 1 9.000

Cải tạo, xây mới một số hạng mục trường bắn 

Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh
1 Thanh Lâm Tiến Thắng

1670/QĐ-BQP ngày 

11/5/2022 của Bộ Quốc 

phòng

5.000 5.000
Ban chỉ huy quân sự 

huyện Mê Linh

Mua sắm trang thiết bị nội thất Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Mê Linh
1 Đại Thịnh Quang Minh

4331/QĐ-BQP ngày 

05/12/2021 của Bộ Quốc 

phòng

1.800 1.800
Ban chỉ huy quân sự 

huyện Mê Linh

Cải tạo, xây mới một số hạng mục trường bắn 

Ban CHQS huyện Mê Linh (giai đoạn 2)
1 Thanh Lâm Tiến Thắng

3122/QĐ-BTL ngày 

28/10/2024 của Bộ Tư lệnh 

Thủ đô

9.000 9.000 1 9.000
Ban chỉ huy quân sự 

huyện Mê Linh

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN MÊ LINH TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN 

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 2 27.359 24.921 -                          -   1 10.000 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban CHQS quận Nam Từ Liêm / 

BTL Thủ đô Hà Nội
1 Phường Mỹ Đình 2 Từ Liêm 3562/QĐ-BTL 08/11/2021 14.565 14.821 

Ban CHQS quận Nam 

Từ Liêm/BTL Thủ đô 

Hà Nội

Cải tạo, sửa chữa khu nhà ở huấn luyện, làm việc của lực 

lượng dự bị động viên và các hạng mục phụ trợ Ban Chỉ 

huy quân sự quận Nam Từ Liêm

1 Phường Mỹ Đình 2 Từ Liêm 3210/QĐ-BTL ngày 08/11/2024 12.794 10.100 1 10.000
Ban CHQS quận Nam Từ 

Liêm

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN NAM TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

 LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HDDND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 3 12.850,000 12.663,000 -   1 1.363,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 3 12.850,000 12.663,000 -                      -   1 1.363,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -                              -   -                            -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp
-   

                   -   

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp
-   

                   -   

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 3 12.850,000 12.663,000 -   1 1.363,000 

1 Cải tạo, sửa chữa BC quân sự quận Hà Đông 1
1384/QĐ-BTL ngày 

20/7/2023
12.850,000 12.663,000 1 1.363,000 

2
Xây dựng nhà ở, nhà làm việc Tiểu đoàn bộ đội địa phương và dân quân

thường trực Hà Đông và các hạng mục phụ trợ
1

3
Hầm lãnh đạo Quận ủy/Công trình phòng thủ quận Hà Đông thành phố

Hà Nội (Mật danh CĐ.HĐ-01)
1

VI DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm TMĐT Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1 24.900 25.246

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 24.900 25.246

1
Cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban Chỉ huy quân sự quận UBND 

phường Cầu Giấy/BTL Thủ đô Hà Nội
1 Quan Hoa  Nghĩa Đô

990/QĐ-BTL 

ngày 29/5/2023 

của BTL Thủ đô

24.900 25.246

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN CẦU GIẤY TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Quốc phòng

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

(Kèm theo Nghị quyết số  423 /NQ-HĐND ngày    27  /  6  /2025 của HĐND Thành phố)

Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV  Số DA  KHV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 TỔNG CỘNG 
2

15.989 18.210 1 4.000

I
 DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực 
hiện trước sắp xếp 

II  Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 2 15.989 18.210 1 4.000

1
 Dự án xây dựng cổng chính, cải tạo, nâng cấp một số 
hạng mục doanh trại BCH quân sự quận Hoàn Kiếm 

1
2227/QĐ-BQP 
ngày 16/7/2021

5.921 5.910

2  Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự quận 1
2454

26/8/24
10.068 12.300 1 4.000

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Quốc phòng

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày  27/06/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác

Kế hoạch vốn năm 2025



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng số 2 27.923 27.438

1
Cải tạo, nâng cấp Doanh trại Ban chỉ huy quân sự 

huyện Đông Anh
1 Đông Anh Xã Đông Anh

494/QĐ-BTL ngày 

23/4/2023
6.923 6.923 

2

Cải tạo, xây mới nhà chỉ huy trực sẵn sàng chiến 

đấu trung tâm huấn luyện Quân sự huyện Đông 

Anh

1 Đông Anh Xã Đông Anh
687/QĐ-BTL ngày 

24/4/2023
21.000 20.515 

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

 Phụ lục 14

 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN ĐÔNG ANH TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Quốc phòng

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ 

QĐ phê duyệt quyết toán



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng số 1 15.000 15.000 1 11.500

1
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp doanh trại Ban 

CHQS huyện Sóc Sơn/BTL Thủ đô Hà Nội
1 thị trấn Sóc Sơn xã Sóc Sơn 2832/QĐ-BTL ngày 29/9/2024 15.000 15000 1 11.500,000000

Kế hoạch vốn năm 2025

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN SÓC SƠN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Quốc phòng

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QĐ 

phê duyệt quyết toán

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài Ghi 

chú

1/1



 Trước sắp 

xếp 
 Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA

Đã giao trước 

sắp xếp
Số DA Đã giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 6.020 6.000 1 6.600

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 6.020 6.000 1 6.600

1
Cải tạo, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn ban 

chỉ huy quân sự huyện
1 Thị trấn Thường Tín 488/QĐ-BTL ngày 04/3/2021          6.020 6.000 1  6.600 Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

STT Tên dự án Số DA

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QĐ 

phê duyệt quyết toán

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN 

DO HUYỆN THƯỜNG TÍN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Giao Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Chủ đầu tư sau sắp xếpChủ đầu tư đã được giao

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025

1/1



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV  Số DA  KHV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 TỔNG CỘNG 
2

15.989 18.210 1 4.000

I
 DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực 

hiện trước sắp xếp 

II  Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 2 15.989 18.210 1 4.000

1
 Dự án xây dựng cổng chính, cải tạo, nâng cấp một số 

hạng mục doanh trại BCH quân sự quận Hoàn Kiếm 
1

2227/QĐ-BQP 

ngày 16/7/2021
5.921 5.910

Bộ Tư Lệnh Thủ 

đô

Bộ Tư Lệnh Thủ 

đô

2  Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự quận 1
2454

26/8/24
10.068 12.300 1 4.000

Bộ Tư lệnh Thủ 

đô

Bộ Tư lệnh Thủ 

đô

Đơn vị: Triệu đồng

Chủ đầu tư đã 

được giao

Chủ đầu tư  sau 

sắp xếp
STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác

Kế hoạch vốn năm 2025

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Quốc phòng

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày  27/ 06/2025 của HĐND Thành phố)

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú



Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 3 12.850,000 12.663,000 -   1 1.363,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 3 12.850,000 12.663,000 -                     -   1 1.363,000 

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp

xếp
-                              -   -                            -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 thực hiện trước sắp xếp
-   

                  -   

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp
-   

                  -   

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 3 12.850,000 12.663,000 -   1 1.363,000 

1 Cải tạo, sửa chữa BC quân sự quận Hà Đông 1
1384/QĐ-BTL ngày 

20/7/2023
12.850,000 12.663,000 1 1.363,000 

2
Xây dựng nhà ở, nhà làm việc Tiểu đoàn bộ đội địa phương và dân quân

thường trực Hà Đông và các hạng mục phụ trợ
1

3
Hầm lãnh đạo Quận ủy/Công trình phòng thủ quận Hà Đông thành phố

Hà Nội (Mật danh CĐ.HĐ-01)
1

VI DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP 

XÃ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

Ghi chú

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025



Đơn vị: Triệu đồng

Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1          11.950,000 11.570,000 -   1 3.820,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1          11.950,000 11.570,000 1 3.820,000 

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp

xếp
-                            -   -                              -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1          11.950,000 11.570,000 -   1 3.820,000 

1 Xây mới trụ sở Công an phường Phú Lãm, Quận Hà Đông 1

7429/QĐ-BCA-H01 

ngày 02/11/2023 của 

Bộ Công an

         11.950,000 11.570,000 -   1 3.820,000 Công an Thành phố Công an Thành phố

VII DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VIII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP 

XÃ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

Ghi chú
Chủ đầu tư đã được 

giao
Chủ đầu tư sau sắp xếp

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm  Tổng mức đầu tư  Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 2 6.474,792 6.478,000 -                -   -   

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 2 6.474,792 6.478,000 -                      -   -                               -   

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp          2 -                       -   -   6.474,792 6.478,000 -                -   -                                      -   

1
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà để xe, mở rộng hội trường Đội Cảnh sát

PCCC và CHCN Công an quận Thanh Xuân
1

Phường Hạ 

Đình

Phường 

Khương Đình

11/NQ-HĐND ngày 

01/7/2022
5.980,309 5.984,000 -                               -   

2
Cải tạo trụ sở Công an phường Khương Trung làm công an phường Kiểu

mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
1

Phường 

Khương Trung

Phường 

Khương Đình

379/QĐ-CATX-

CTHC ngày 

07/10/2024

494,483 494,000 -                               -   

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU

TRƯỚC SẮP XẾP)

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN THANH XUÂN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

 Tổng 

mức đầu 

tư 

Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 15

TỔNG CỘNG 1 29.277 38.200

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 29.277 38.200

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  thực 

hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc 

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 29.277 38.200

1
Lắp đặt hệ thống camera tăng cường năng lực quản lý trật tự đô thị trên địa bàn 

quận Hai Bà Trưng
1

Quận Hai Bà 

Trưng

3536/QĐ-UBND  

31/10/2018
29.277 38.200

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ 

DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP 

XẾP)

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực: An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Đơn vị: Triệu 

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 



 Số, ngày, 

tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 2 24.700 19.380 2 13.380

Dự án cấp huyện hỗ trợ ngành dọc trước 

sắp xếp
2 24.700 19.380 2 13.380

1
Xây dựng trụ sở Công an phường Láng Hạ 

thuộc Công an quận Đống Đa
1 Láng

545/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

16/9/2024

13.400 10.380 1 7.380
Công an thành phố 

Hà Nội

2
Xây dựng trụ sở Công an phường Văn 

Chương thuộc Công an quận Đống Đa
1

Văn Miếu - 

Quốc Tử 

Giám

544/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

13/9/2024

11.300 9.000 1 6.000
Công an thành phố 

Hà Nội

Ghi chú

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Chủ đầu tư

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025

Đơn vị: Triệu đồng

Phụ lục 14

 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực an ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA
Địa điểm 

xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự 

án đầu tư được duyệt/ QĐ 

phê duyệt dự toán/ QĐ phê 

duyệt quyết toán

1/1



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm  Tổng mức 
đầu tư Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 2 29.277 41.600 1 3.400
A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 2 29.277 41.600 1 3.400
I Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 2 29.277 41.600 1 3.400

1 Lắp đặt hệ thống camera tăng cường năng lực quản lý trật tự đô thị 
trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 1 Quận Hai Bà 

Trưng
3536/QĐ-UBND  

31/10/2018 29.277 38.200

2 Xây dựng trụ sở Công an phường Lê Đại Hành 1 Lê Đại Hành Hai Bà Trưng 342/QĐ- 12/6/2024 3.400 1 3.400

B
DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP 
XÃ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 
TRƯỚC SẮP XẾP)

 Cập nhật Kế 
hoạch vốn 

trung hạn 5 
năm 2021-

2025 

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 
Nhiệm vụ khác

Ghi chú

Kế hoạch vốn 
năm 2024 kéo 

dài

Kế hoạch vốn năm 
2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

 Phụ lục 12
 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HAI BÀ TRƯNG  TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN"
Lĩnh vực: An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)



Trước sắp xếp
Sau sắp 

xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 2 7.000 19.275 1 12.275

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 2 7.000 19.275 1 12.275

I
Dự án sử dụng 100% NS Huyện

trước sắp xếp
2 7.000 19.275 1 12.275

1
Cải tạo, sửa chữa Công an huyện

Chương Mỹ
1 TT. Chúc Sơn

Phường 

Chương Mỹ

10373/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

09/12/2022

7.000 7.000

2

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

08 trụ sở Công an xã trên địa bàn huyện

Chương Mỹ, gồm: Trường Yên, Trần

Phú, Trung Hòa, Quảng Bị, Đông

Phương Yên, Hữu Văn, Tiên Phương,

Phú Nam An

1

Trường Yên, 

Trần Phú, 

Trung Hòa, 

Quảng Bị, 

Đông Phương 

Yên, Hữu Văn, 

Tiên Phương, 

Phú Nam An

các xã: phú 

nghĩa, trần 

phú, quảng 

bị, hoà phú, 

và phường 

Chương Mỹ

12.275 1 12.275

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ

DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP

XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn 

năm 2025

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài

Ghi chú

1/1



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 7 94.336 52.700 7 44.600

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 7 94.336 52.700 7 44.600

I
Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước

sắp xếp
7 94.336 52.700 7 44.600

1
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Phương Đình
1

xã Phương 

Đình
Xã Liên Minh

529/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 05/9/2024
13.300 9.700 1 7.000

2
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Thọ An
1 xã Thọ An Xã Liên Minh

530/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 05/9/2024
12.800 9.500 1 6.900

3

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã

Đan Phượng thuộc Công an huyện Đan

Phượng

1
Xã Đan 

Phượng
Xã Đan Phượng

722/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 25/11/2024
14.968 5.200 1 5.200

4

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Hồng Hà thuộc Công an huyện Đan

Phượng

1 Xã Hồng Hà Xã Ô  Diên
723/QĐ-CAHN-PH10, 

ngày 25/11/2024
12.534 4.500 1 4.500

5

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Liên Trung thuộc Công an huyện Đan

Phượng

1
Xã Liên 

Trung
Xã Ô  Diên

721/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 25/11/2024
11.347 7.600 1 7.600

6
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Tân Hội
1 xã Tân Hội Xã Ô  Diên

531/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 05/9/2024
14.400 10.200 1 7.400

7

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Thượng Mỗ thuộc Công an huyện Đan

Phượng

1
Xã Thượng 

Mỗ
Xã Đan Phượng

720/QĐ-CAHN-PH10, 

ngày 25/11/2024
14.987 6.000 1 6.000

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ

TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ DỤNG

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ

MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch vốn năm 

2025

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài
Ghi chú

STT

tự 

động

Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

1/1



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 1 34.200 34.200 1 34.200,000

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 34.200 34.200 1 34.200,000

I Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 34.200 34.200 1 34.200,000

1
Xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát PCCC và

CNCH thuộc Công an huyện Phúc Thọ
1 Ngọc Tảo Hát Môn

01/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 02/01/2025
34.200 34.200 1 34.200,000

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ 

XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC 

SẮP XẾP)

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ 

CÁC DỰ ÁN HUYỆN PHÚC THỌ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

1/1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 2 29.496 28.600 -                          -   1 10.000 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở công an quận Nam Từ Liêm 1 Phường Mỹ Đình 2 Từ Liêm 7644/QĐ-CAHN-PH10 29/9/2022 14.966 14.500 

Cải tạo, chỉnh trang trụ sở công an quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội
1 Phường Mỹ Đình 2 Từ Liêm 4449/QĐ-BCA-H01 19/6/2024 14.530 14.100 1 10.000 Công an thành phố Hà Nội

Công an thành phố 

Hà Nội

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN NAM TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN 
 LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HDDND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



 1 / 1

Trước sắp 
xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm  Tổng mức 

đầu tư 
 Số 
DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

TỔNG CỘNG 8 105.867 64.790 7 48.190

I Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp
xếp 8 105.867 64.790 7 48.190

1 Xây dựng trụ sở công an xã Đại Áng, huyện
Thanh Trì 1 Xã Đại Áng Ngọc Hồi 209/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 03/5/2024 14.377 12.350 1 9.150

2 Xây dựng trụ sở công an xã xã Ngọc Hồi,
huyện Thanh Trì 1 Ngọc Hồi Ngọc Hồi 208/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 03/5/2024 14.377 9.630 1 7.030

3 Xây dựng trụ sở công an xã Tam Hiệp,
huyện Thanh Trì 1 Xã Tam Hiệp Đại Thanh 206/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 03/5/2024 12.256 9.200 1 6.700

4 Xây dựng trụ sở công an xã Tân Triều,
huyện Thanh Trì 1 Xã Tân Triều Thanh Liệt 210/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 03/5/2024 14.332 10.040 1 7.340

5 Xây dựng trụ sở công an xã Hữu Hòa,
huyện Thanh Trì 1 Xã Hữu Hòa Đại Thanh 183/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 23/4/2024 12.347 10.350 1 7.650

6 Xây dựng trụ sở công an xã Ngũ Hiệp,
huyện Thanh Trì 1 Xã Ngũ Hiệp Thanh Trì 207/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 03/5/2024 14.280 8.620 1 5.720

7 Xây dựng trụ sở công an xã xã xã Thanh
Liệt, huyện Thanh Trì 1 Thanh Liệt Thanh Liệt 724/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 25/11/2024 12.455 4.600 1 4.600

8 Xây dựng trụ sở công an xã Tứ Hiệp 1 Tứ Hiệp Yên Sở 5800/QĐ-BCA-H01 
ngày 23/8/2023 11.443

 Phụ lục 14
CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN THANH TRÌ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 
Nhiệm vụ khác

 Cập 
nhật Kế 
hoạch 

vốn 
trung 
hạn 5 
năm 
2021-
2025 

Lĩnh vực: An ninh
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Ghi chú

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kế hoạch vốn 
năm 2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 
2025



Trước sắp 
xếp

Sau sắp 
xếp

Số, ngày, 
tháng, năm

Tổng mức 
đầu tư

Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1 2.000 2.000

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 2.000 2.000

* Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 2.000 2.000

1
Hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng trụ sở công an xã Vạn Thái thuộc công 
an huyện Ứng Hoà

1 Vạn Thái Hòa Xá
9293- 

02/11/2023
2.000 2.000

Tên dự án Số DA
Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 
năm 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 
duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT

Kế hoạch vốn năm 
2024 kéo dài

Kế hoạch vốn 
năm 2025

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 
CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN ỨNG HÒA TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Ghi chú

1 / 1



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm  Tổng mức đầu tư  Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 4 34.354,792 16.178,000 -   2 8.500,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 4 34.354,792 16.178,000 -                       -   2 8.500,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp          4 -                        -   -   34.354,792 16.178,000 -   2 8.500,000 -   

1
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà để xe, mở rộng hội trường Đội Cảnh sát

PCCC và CHCN Công an quận Thanh Xuân
1

Phường Hạ 

Đình

Phường 

Khương Đình

11/NQ-HĐND ngày 

01/7/2022
5.980,309 5.984,000 -                                -   

2
Cải tạo trụ sở Công an phường Khương Trung làm công an phường Kiểu

mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị
1

Phường 

Khương Trung

Phường 

Khương Đình

379/QĐ-CATX-

CTHC ngày 

07/10/2024

494,483 494,000 -                                -   

3
Xây dựng Trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung thuộc Công an quận

Thanh Xuân
1

Phường Thanh 

Xuân Trung

Phường Thanh 

Xuân

538/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 06/9/2024
13.000,000 4.600,000 -   1 4.000,000 

4
Xây dựng nhà làm việc, tàng thư hộ khẩu và để xe Công an quận Thanh

Xuân thuộc Công an thành phố Hà Nội
1

Phường Thanh 

Xuân Trung

Phường Thanh 

Xuân

539/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 06/9/2024
14.880,000 5.100,000 -   1 4.500,000 

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC

SẮP XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ dự 

toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025



Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1          11.950,000 11.570,000 -   1 3.820,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1          11.950,000 11.570,000 1 3.820,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -                            -   -                              -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1          11.950,000 11.570,000 -   1 3.820,000 

1 Xây mới trụ sở Công an phường Phú Lãm, Quận Hà Đông 1

7429/QĐ-BCA-H01 

ngày 02/11/2023 của 

Bộ Công an

         11.950,000 11.570,000 -   1 3.820,000 

VII DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VIII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 5.439 5.439 0 0 0 5.439

1

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở công an phường 

Xuân La và công an phường Quảng An để xây 

dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật 

tự và văn minh đô thị

1
Xuân La, Quảng 

An
Tây Hồ

719/QĐ-CAHN ngày 

22/11/2024 của Công an 

thành phố Hà Nội

5.439 5.439 5.439 Công an quận Tây Hồ

Số DA KHV Số DA KHVSố, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN TÂY HỒ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Trước sắp xếp Sau sắp xếp



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 21.307 24.637 1 14.600       -       

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 21.307 24.637 1 14.600  -  

1 Lắp đặt hệ thống Camera trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 1

quận 

Hoàn 

Kiếm

Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam

5896 

28/8/23
21.307 24.637 1 14.600       

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn năm 2025
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 27/06/2025 của HĐND Thành phố)

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 7 86.130 26.120 7 15.720

1
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Dục 

Tú thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Dục Tú, H.

Đông Anh
Xã Đông Anh

495/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 22/8/2024
13.500 2.960 1 60

2
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Đông Hội thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Đông Hội,

H. Đông Anh
Xã Đông Anh

496/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 22/8/2024
14.500 9.800 1 7.200

3
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Nguyên Khê thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Nguyên 

Khê, H. Đông 

Anh

Xã Phúc Thịnh
497/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 22/8/2024
11.100 9.500 1 7.000

4
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã 

Xuân Canh thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Xuân 

Canh, H. 

Đông Anh

Xã Đông Anh
498/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 22/8/2024
10.400 2.460 1 60

5
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Bắc 

Hồng thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Bắc Hồng,

H. Đông Anh
Xã Phúc Thịnh

730/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 

25/11/2024

12.831 470 1 470

6
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thụy 

Lâm thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Thụy Lâm,

H. Đông Anh
Xã Thư Lâm

728/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 

25/11/2024

12.888 470 1 470

7
Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Uy 

Nỗ thuộc Công an huyện Đông Anh
1

X. Uy Nỗ, H.

Đông Anh
Xã Đông Anh

729/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 

25/11/2024

10.911 460 1 460

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

 Phụ lục 14

 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN ĐÔNG ANH TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Giao Công an Thành phố

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ 

QĐ phê duyệt quyết toán



 Trước sắp 

xếp 

 Sau sắp 

xếp 
Số, ngày, tháng, năm

 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA

Đã giao trước 

sắp xếp
Số DA Đã giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 5 55.279 50.000 5 22.800

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 5 55.279 50.000 5 22.800

1
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Tiền 

Phong thuộc Công an huyện Thường Tín
1 Tiền Phong Thường Tín

499/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 22/8/2024
11.000 10.000 1  6.600 Công an thành phố Hà Nội Công an thành phố Hà Nội

2
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Tự 

Nhiên thuộc Công an huyện Thường Tín
1 Tự Nhiên

Chương 

Dương

500/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 22/8/2024
9.600 8.700 1  6.100 Công an thành phố Hà Nội Công an thành phố Hà Nội

3
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Dũng 

Tiến thuộc Công an huyện Thường Tín
1 Dũng Tiến

Thượng 

Phúc

726/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 25/11/2024
10.721 9.700 1  3.000 Công an thành phố Hà Nội Công an thành phố Hà Nội

4
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Duyên 

Thái thuộc Công an huyện Thường Tín
1 Duyên Thái Hồng Vân

725/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 25/11/2024
11.736 10.600 1  3.700 Công an thành phố Hà Nội Công an thành phố Hà Nội

5
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Ninh 

Sở thuộc Công an huyện Thường Tín
1 Ninh Sở Hồng Vân

727/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 25/11/2024
12.222 11.000 1  3.400 Công an thành phố Hà Nội Công an thành phố Hà Nội

STT Tên dự án Số DA

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QĐ 

phê duyệt quyết toán

Địa điểm xây dựng
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 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN 

DO HUYỆN THƯỜNG TÍN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Giao Công an thành phố Hà Nội

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Chủ đầu tư sau sắp xếpChủ đầu tư đã được giao

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài

Kế hoạch vốn 

năm 2025

1/1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 8.000

1

Xây dựng trụ sở Công an phường Minh Khai 

thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

1
phường Minh 

Khai
phường Tây Tựu

483/QĐ-CAHN-PH10, ngày 

26/10/2023
8.000 8.000

Công an thành phố 

Hà Nội

Công an thành phố 

Hà Nội

Chủ đầu tư sau sắp 

xếp

Số DA KHVSố DA KHV

Chủ đầu tư đã 

được giao
Ghi chú

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN BẮC TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Đơn vị: Triệu đồng

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

1 / 1



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

 Tổng 

mức đầu 

tư 

Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 3.400 1 3.400

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 3.400 1 3.400

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  thực 

hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc 

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 3.400 1 3.400

2 Xây dựng trụ sở Công an phường Lê Đại Hành 1 Lê Đại Hành
Hai Bà 

Trưng
342/QĐ- 12/6/2024 3.400 1 3.400  Công an Thành phố  Công an Thành phố 

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ 

DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP 

XẾP)

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư/Nhiệm 

vụ khác mới sau sắp xếp

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 

2025
Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác đã được 

giao

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HAI BÀ TRƯNG TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực: An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức 

đầu tư 

 Số 

DA 
KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 14

TỔNG CỘNG 8 105.867 64.790 7 48.190

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp

huyện thực hiện trước sắp xếp

II

DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn mới thực hiện trước

sắp xếp

III

DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG

phát triển đồng bào dân tộc miền núi thực

hiện trước sắp xếp

IV
PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu

thực hiện trước sắp xếp

V
Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị

xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 

VI
Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp

xếp
8 105.867 64.790 7 48.190

1
Xây dựng trụ sở công an xã Đại Áng, huyện

Thanh Trì
1 Xã Đại Áng Ngọc Hồi

209/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

03/5/2024

14.377 12.350 1 9.150 Công an Thành phố Công an Thành phố

2
Xây dựng trụ sở công an xã xã Ngọc Hồi,

huyện Thanh Trì
1 Ngọc Hồi Ngọc Hồi

208/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

03/5/2024

14.377 9.630 1 7.030 Công an Thành phố Công an Thành phố

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác  Cập 

nhật Kế 

hoạch 

vốn 

trung 

hạn 5 

năm 

2021-2025 
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN THANH TRÌ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN              

Lĩnh vực: An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

đã được giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

mới sau sắp xếp

Ghi chú

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kế hoạch vốn 

năm 2024 kéo dài

Kế hoạch vốn 

năm 2025
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Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức 

đầu tư 

 Số 

DA 
KHV Số DA KHV

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác  Cập 

nhật Kế 

hoạch 

vốn 

trung 

hạn 5 

năm 

2021-2025 

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

đã được giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

mới sau sắp xếp

Ghi chú

Kế hoạch vốn 

năm 2024 kéo dài

Kế hoạch vốn 

năm 2025

3
Xây dựng trụ sở công an xã Tam Hiệp, huyện

Thanh Trì
1 Xã Tam Hiệp Đại Thanh

206/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

03/5/2024

12.256 9.200 1 6.700 Công an Thành phố Công an Thành phố

4
Xây dựng trụ sở công an xã Tân Triều, huyện

Thanh Trì
1 Xã Tân Triều Thanh Liệt

210/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

03/5/2024

14.332 10.040 1 7.340 Công an Thành phố Công an Thành phố

5
Xây dựng trụ sở công an xã Hữu Hòa, huyện

Thanh Trì
1 Xã Hữu Hòa Đại Thanh

183/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

23/4/2024

12.347 10.350 1 7.650 Công an Thành phố Công an Thành phố

6
Xây dựng trụ sở công an xã Ngũ Hiệp, huyện

Thanh Trì
1 Xã Ngũ Hiệp Thanh Trì

207/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

03/5/2024

14.280 8.620 1 5.720 Công an Thành phố Công an Thành phố

7
Xây dựng trụ sở công an xã xã xã Thanh

Liệt, huyện Thanh Trì
1 Thanh Liệt Thanh Liệt

724/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

25/11/2024

12.455 4.600 1 4.600 Công an Thành phố Công an Thành phố

8 Xây dựng trụ sở công an xã Tứ Hiệp 1 Tứ Hiệp Yên Sở
5800/QĐ-BCA-H01 

ngày 23/8/2023
11.443 Công an Thành phố Công an Thành phố

 2 / 2



Trước sắp xếp
Sau sắp 

xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV Sau sắp xếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 13

TỔNG CỘNG 2 7.000 19.275 1 12.275 12.275 *

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 2 7.000 19.275 1 12.275 12.275

I
Dự án sử dụng 100% NS Huyện

trước sắp xếp
2 7.000 19.275 1 12.275 12.275 *

1
Cải tạo, sửa chữa Công an huyện

Chương Mỹ
1 TT. Chúc Sơn

Phường 

Chương Mỹ

10373/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

09/12/2022

7.000 7.000 Công an Thành phố Công an Thành phố

2

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

08 trụ sở Công an xã trên địa bàn huyện

Chương Mỹ, gồm: Trường Yên, Trần

Phú, Trung Hòa, Quảng Bị, Đông

Phương Yên, Hữu Văn, Tiên Phương,

Phú Nam An

1

Trường Yên, 

Trần Phú, 

Trung Hòa, 

Quảng Bị, 

Đông Phương 

Yên, Hữu Văn, 

Tiên Phương, 

Phú Nam An

các xã: phú 

nghĩa, trần 

phú, quảng 

bị, hoà phú, 

và phường 

Chương Mỹ

12.275 1 12.275 12.275 Công an Thành phố Công an Thành phố

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ

DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP

XẾP)

*

Ghi chú

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

đã được giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

mới sau sắp xếp

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn năm 2025
 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

Đơn vị: Triệu đồng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

1/1



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 7 94.336 52.700 7 44.600 p p

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 7 94.336 52.700 7 44.600

I
Dự án sử dụng 100% NS Huyện

trước sắp xếp
7 94.336 52.700 7 44.600 p p

1
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Phương Đình
1

xã Phương 

Đình
Xã Liên Minh

529/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 05/9/2024
13.300 9.700 1 7.000

Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

2
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Thọ An
1 xã Thọ An Xã Liên Minh

530/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 05/9/2024
12.800 9.500 1 6.900

Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

3

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã

Đan Phượng thuộc Công an huyện

Đan Phượng

1
Xã Đan 

Phượng
Xã Đan Phượng

722/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

25/11/2024

14.968 5.200 1 5.200
Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

4

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Hồng Hà thuộc Công an huyện Đan

Phượng

1 Xã Hồng Hà Xã Ô  Diên

723/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 

25/11/2024

12.534 4.500 1 4.500
Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

5

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Liên Trung thuộc Công an huyện Đan

Phượng

1
Xã Liên 

Trung
Xã Ô  Diên

721/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 

25/11/2024

11.347 7.600 1 7.600
Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

6
Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Tân Hội
1 xã Tân Hội Xã Ô  Diên

531/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 05/9/2024
14.400 10.200 1 7.400

Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

7

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã

Thượng Mỗ thuộc Công an huyện

Đan Phượng

1
Xã Thượng 

Mỗ
Xã Đan Phượng

720/QĐ-CAHN-

PH10, ngày 

25/11/2024

14.987 6.000 1 6.000
Công an Thành 

phố Hà Nội

Công an Thành phố 

Hà Nội

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ

DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP

XẾP)

STT

tự 

động

Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025  

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt 

QT/ Nhiệm vụ khác

Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025

Kế hoạch vốn 

năm 2024 kéo dài
Ghi chú

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch vốn 

năm 2025

Chủ đầu tư/Đơn 

vị thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư/Nhiệm 

vụ khác đã được 

giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

mới sau sắp xếp

1/1



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13

TỔNG CỘNG 21.307 24.637 1 14.600       -                               -   - 

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 21.307 24.637 1 14.600      -                             -   - 

1 Lắp đặt hệ thống Camera trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 1

quận 

Hoàn 

Kiếm

Hoàn Kiếm, 

Cửa Nam

5896 

28/8/23
21.307 24.637 1 14.600       

 Công an Thành 

phố 

 Công an Thành 

phố 

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày  27/ 06/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư mới sau 

sắp xếp
STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt 

QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn năm 2025



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13

TỔNG SỐ 1 34.200 34.200 1 34.200,000 *

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 34.200 34.200 1 34.200,000 *

I Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 34.200 34.200 1 34.200,000 *

1
Xây dựng trụ sở làm việc Đội cảnh sát PCCC và

CNCH thuộc Công an huyện Phúc Thọ
1 Ngọc Tảo Hát Môn

01/QĐ-CAHN-PH10 

ngày 02/01/2025
34.200 34.200 1 34.200,000 Công an Thành phố Công an Thành phố

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ 

XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC 

SẮP XẾP)

*

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

đã được giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

mới sau sắp xếp

Ghi chú

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ 

CÁC DỰ ÁN HUYỆN PHÚC THỌ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực An ninh

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

1/1



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm  Tổng mức đầu tư  Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng 2 27.880,000 9.700,000 -   2 8.500,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 2 27.880,000 9.700,000 -                       -   2 8.500,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp          2 -                        -   -   27.880,000 9.700,000 -   2 8.500,000 -                                                  -   -   

3
Xây dựng Trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung thuộc Công an quận

Thanh Xuân
1

Phường Thanh 

Xuân Trung

Phường Thanh 

Xuân

538/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 06/9/2024
13.000,000 4.600,000 -   1 4.000,000 

Công an thành phố Hà 

Nội
Công an Thành phố

4
Xây dựng nhà làm việc, tàng thư hộ khẩu và để xe Công an quận Thanh

Xuân thuộc Công an thành phố Hà Nội
1

Phường Thanh 

Xuân Trung

Phường Thanh 

Xuân

539/QĐ-CAHN-

PH10 ngày 06/9/2024
14.880,000 5.100,000 -   1 4.500,000 

Công an thành phố Hà 

Nội
Công an Thành phố

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU

TRƯỚC SẮP XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN THANH XUÂN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC AN NINH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác
Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao
Chủ đầu tư sau sắp xếp



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 8.000 8.000 0 0 1 4.000

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tòa án nhân 

dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
1 Đại Thịnh Quang Minh

132/QĐ-TAHN ngày 

19/6/2024 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội

8.000 8.000 1 4.000
Tòa án nhân dân 

huyện Mê Linh

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN MÊ LINH TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC TÒA ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 14.950 150 -                          -   1 100 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội
1 Phường Cầu Diễn Từ Liêm

105/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 

24/4/2024
14.950 150 1 100

Tòa án nhân dân quận Nam 

Từ Liêm

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN NAM TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

 LĨNH VỰC TÒA ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HDDND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 12.700 12.722 0 0 0 148

1
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tòa án nhân 

dân quận Tây Hồ
1 Nhật Tân Tây Hồ

120/QĐ-TAHN ngày 

27/5/2024; 45/QĐ-TAHN 

ngày 25/5/2025

12.700 12.722 148
Tòa án nhân dân quận 

Tây Hồ

Số DA KHV Số DA KHVSố, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN TÂY HỒ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC TÒA ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Trước sắp xếp Sau sắp xếp



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 1 14.825,255       14.700,000 -             1 1.000,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 14.825,255       14.700,000          -                                -             1 1.000,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V
Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền

một lần 

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 -                        -   -   14.825,255       14.700,000 -             1 1.000,000 -   

Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà

Nội
1

Phường Nhân 

Chính

Phường Thanh 

Xuân

318/QĐ-TANDTC-

KHTC ngày 

30/8/2023

14.825,255       14.700,000 -             1 1.000,000 

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC

SẮP XẾP)

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN THANH XUÂN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC TÒA ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác
Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 1 19.555 18.782 1 1.782

1
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Toà án nhân 

dân huyện Đông Anh
1

xã Tiên 

Dương
Xã Phúc Thịnh

48/QĐXD-THAN 

22/3/2023
19.555 18.782 1 1.782 

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ 

QĐ phê duyệt quyết toán

 Phụ lục 14

 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN ĐÔNG ANH TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Toà án nhân dân

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng số 1 13.000 12.963 1 10.963

1
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tòa án nhân 

dân huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
1 thị trấn Sóc Sơn xã Sóc Sơn 185/QĐ-THAN ngày 17/9/2024 13.000 12963 1 10.963,000000

Kế hoạch vốn năm 2025

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN SÓC SƠN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Toà án nhân dân

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QĐ 

phê duyệt quyết toán

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài Ghi 

chú

1/1



 Số, ngày, 

tháng, năm 

 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1 14.982 14.500

Dự án cấp huyện hỗ trợ ngành dọc 

trước sắp xếp
1 14.982 14.500

1
Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa
1 Láng

159/QĐ-TANDTC-

KHTC ngày 

09/5/2023

14.982 14.500 -   
Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa

STT Tên dự án Số DA

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Chủ trương/ Quyết định dự 

án đầu tư được duyệt/ QĐ 

phê duyệt dự toán/ QĐ phê 

duyệt quyết toán

Đơn vị: Triệu đồng

Phụ lục 14

 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực toà án nhân dân

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025
Chủ đầu tư đã được 

giao

1/1



Trước 

sắp xếp

Sau sắp 

xếp

Số, ngày, 

tháng, năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số Da KHV Số Da KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm 1 2.008 

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước 

sắp xếp
-                  -   

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 2.008

1
Triển khai lắp đặt thiết bị phục vụ phiên tòa xét xử trực tuyến tại 

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm
1 2.008

Toà án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm

Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      /6/2025 của HĐND Thành phố)

Chủ đầu tư/Đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư/Nhiệm vụ khác đã 

được giao

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

STT



Trước 

sắp xếp

Sau sắp 

xếp

Số, ngày, 

tháng, năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số Da KHV Số Da KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm 1 2.008 

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước 

sắp xếp
-                 -   

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 2.008

1
Triển khai lắp đặt thiết bị phục vụ phiên tòa xét xử trực tuyến 

tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm
1 2.008

Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Tòa án

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày  27/ 06/2025 của HĐND Thành phố)

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài Kế hoạch vốn năm 2025
 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

STT



Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng 1 14.825,255       14.700,000 -   1 1.000,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 14.825,255       14.700,000          -                                 -   1 1.000,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân tộc

miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V
Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền

một lần 

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 -                         -   -   14.825,255       14.700,000 -   1 1.000,000 -   

Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà

Nội
1

Phường Nhân 

Chính

Phường Thanh 

Xuân

318/QĐ-TANDTC-

KHTC ngày 

30/8/2023

14.825,255       14.700,000 -   1 1.000,000 

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC

SẮP XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN THANH XUÂN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC TÒA ÁN

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày  27/ 06/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ 

dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ 

khác
Ghi chú

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Viện Kiểm sát

nhân dân
1 Thịnh Liệt Hoàng Mai 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2023 14.900 4.651 14.900 1 10.249 

STT

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ dự 

toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ khác
Luỹ kế giải 

ngân từ đầu 

dự án đến hết 

Kế hoạch 

năm 2024 

(31/01/2025)

Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025Trước sắp xếp Số DA KHV Số DA KHV

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
KHV năm 2025

Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm TMĐT

Ghi chú

1/1

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025

CÁC DỰ ÁN DO UBND QUẬN HOÀNG MAI TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Viện Kiểm sát nhân dân khu vLĨNH VỰC KIỂM SÁTực Hoàng Mai - Hai Bà Trưng

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 8.600 8.400 1 989 1 700

Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục, xây mới 

nhà tiếp công dân, khu ghi lời khai và hỏi cung 

bị can, kho lưu trữ và nhà ăn cơ quan trụ sở 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

1 Đại Thịnh Quang Minh

415/QĐ-VKS-VP ngày 

16/11/2023 của Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Hà 

Nội

8.600 8.400 1 989 1 700
Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Mê Linh

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN MÊ LINH TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC KIỂM SÁT

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 5.770 7.542 -                          -   0 -   

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Nam 

Từ Liêm
1 Phường Mỹ Đình 2 Từ Liêm 221/QĐ-VKS-VP 05/11/2021 5.770 7.542 

Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN NAM TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

 LĨNH VỰC KIỂM SÁT

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HDDND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 14.900 958 0 0 0 0

1
Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân 

quận Tây Hồ
1 Nhật Tân Tây Hồ

114/QĐ-VKSTC ngày 

17/9/2024 của Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao

14.900 958
Viện kiểm sát nhân 

dân quận Tây Hồ

Số DA KHV Số DA KHVSố, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN TÂY HỒ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC KIỂM SÁT

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Trước sắp xếp Sau sắp xếp



Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm
 Tổng mức đầu tư  Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG         1 9.500,000 -   

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ         1 9.500,000 

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp

xếp
       -                       -   -                                 -   -                         -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp         1 9.500,000 -   

1 Cải tạo sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát quận Hà Đông         1 -                       -   9.500,000 

VI DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC KIỂM SÁT

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ dự 

toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ khác
 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm
 TMĐT Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1 14.800  14.800    1   3.600   

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 14.800  14.800  1   3.600   

1 Cải tạo trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận UBND phường Cầu Giấy 1
Dịch Vọng 

Hậu
Cầu Giấy

223/QĐ-VKS-VP 

03/7/2024 của 

VKSND TP Hà 

Nội

14.800  14.800  1   3.600   

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN CẦU GIẤY TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Kiểm sát

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn năm 

2025

(Kèm theo Nghị quyết số  423 /NQ-HĐND ngày  27/ 6 /2025 của HĐND Thành phố)

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1  - -   -  14.741  14.700  - -   - -   - 

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1  - -   -  14.741  14.700  - -   - -   - 

1
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tại 

địa điểm 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài
1

 Phường 

Hàng Bài 

 Phường Cửa 

Nam 

 Số 163 ngày 

05/5/2023 
           14.741        14.700            -            -                  -              -   

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Kiểm sát

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác
Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài



Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm
 Tổng mức đầu tư  Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG         1 9.500,000 -   

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ         1 9.500,000 

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp

xếp
       -                       -   -                                 -   -                         -   

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp         1 9.500,000 -   

1 Cải tạo sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát quận Hà Đông         1 -                       -   9.500,000 

VI DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

Đơn vị: Triệu đồng

 Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

LĨNH VỰC KIỂM SÁT

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ dự 

toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ khác
 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1 -                     -   -             14.741  14.700           -           -   -             -   -   

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 -                     -   -             14.741  14.700           -           -   -             -   -   

1
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tại 

địa điểm 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài
1

 Phường 

Hàng Bài 

 Phường Cửa 

Nam 

 Số 163 ngày 

05/5/2023 
14.741        14.700 -            -   -              -   

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt 

QT/ Nhiệm vụ khác

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Lĩnh vực Kiểm sát

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày  27/ 06/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng



Trước sắp 

xếp
Sau sắp xếp

Số, ngày, tháng, 

năm
 TMĐT Số DA KHV Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG 1 14.800 14.800        1 3.600     

Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1 14.800 14.800        1 3.600     

1 Cải tạo trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận UBND phường Cầu Giấy 1
Dịch Vọng 

Hậu
Cầu Giấy

223/QĐ-VKS-VP 

03/7/2024 của 

VKSND TP Hà Nội

14.800 14.800        1 3.600     

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN CẦU GIẤY TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

(Kèm theo Nghị quyết số  

Lĩnh vực Kiểm sát

      /NQ-HĐND  ngày  / 06/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt 

QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn năm 

2025
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